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Hà Nội, ngày         tháng 11 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 

kỳ xét tuyển viên chức năm 2024  

của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 3993/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển trực thuộc Cục 

Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-TĐBĐB ngày 30 tháng 9 năm 2024 của 

Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển về việc phê duyệt Kế hoạch xét 

tuyển viên chức năm 2024 của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển; 

Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024 của Trung tâm 

Trắc địa và Bản đồ biển. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 29 thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ 

xét tuyển viên chức năm 2024 của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024: Thông báo triệu tập thí 

sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 và tổ chức kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 

của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển theo đúng quy định hiện hành. 
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2. Phòng Quản lý khai thác dịch vụ: Đăng tải Quyết định này trên trang 

thông tin điện tử của Trung tâm. 

3. Văn phòng: Niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở làm việc của 

đơn vị. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ 

biển, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024, Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên 

chức năm 2024 và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Cục ĐĐBĐ&TTĐLVN (để báo cáo);  

  - Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, HĐXTVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Quốc Lương 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TĐBĐB ngày         tháng 11 năm 2024 

của Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Số CCCD 

Vị trí dự tuyển 

 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

1 Phạm Thu Hương 05/08/1980 Nữ 001180032355 Chuyên viên kế hoạch đầu tư  

2 Nguyễn Hải Đăng 12/04/1989 Nam 025089013534 Chuyên viên tổng hợp  

3 Cao Thị Phượng 28/10/1981 Nữ 040181002479 Chuyên viên tổng hợp  

4 Trịnh Duy Thắng 20/11/1989 Nam 038089044864 Kế toán viên  

5 Nguyễn Thuỳ Dương 05/08/1984 Nữ 025184004409 Kế toán viên  

6 Lê Văn Phương 11/11/1981 Nam 001081001535 Kế toán viên  

7 Mai Chí Thành 19/09/1988 Nam 038088017723 
Điều tra viên tài nguyên và 

môi trường hạng III 
 

8 Vũ Hiến Giang 06/02/1986 Nam 037086012298 Kỹ sư hạng III  

9 Vũ Hồng Việt 24/08/1980 Nữ 034180007758 Kỹ sư hạng III  

10 Nguyễn Thế Hào 08/10/1981 Nam 019081019470 Đo đạc bản đồ viên hạng III  

11 Vũ Hồng Tập 10/10/1981 Nam 030081005572 Đo đạc bản đồ viên hạng III  

12 Nguyễn Công Thành 07/05/1989 Nam 027089000101 Đo đạc bản đồ viên hạng III  

13 Đặng Thị Hoàng Anh 21/10/1994 Nữ  001194043756 Đo đạc bản đồ viên hạng III  

14 Phạm Văn Hùng 10/07/1981 Nam 001081031192 Đo đạc bản đồ viên hạng III  

15 Phạm Thanh Tâm 01/09/1977 Nam 034077001186 Đo đạc bản đồ viên hạng III  

16 Trần Văn Hùng 20/08/1988 Nam 030088012620 Đo đạc bản đồ viên hạng III  

17 Nguyễn Đình Sung 28/08/1984 Nam 033084003375 Đo đạc bản đồ viên hạng III  

18 Trần Văn Thành 02/08/1985 Nam 036085010709 Đo đạc bản đồ viên hạng III  
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19 Khuất Ngọc Thắng 09/08/1981 Nam 001081046228 Đo đạc bản đồ viên hạng III  

20 Vũ Quang Dũng 21/12/1980 Nam 079080018476 Đo đạc bản đồ viên hạng III  

21 Phạm Văn Hưng 09/11/1979 Nam 034079009398 Đo đạc bản đồ viên hạng IV  

22 Lương Hoàng Linh 12/10/1983 Nam 037083001247 Đo đạc bản đồ viên hạng IV  

23 Nguyễn Văn Trí 13/01/1984 Nam 030084024517 Đo đạc bản đồ viên hạng IV  

24 Ngô Xuân Lương 01/07/1982 Nam 040082015972 Đo đạc bản đồ viên hạng IV  

25 Mai Xuân Đảm 15/06/1982 Nam 044082001201 Đo đạc bản đồ viên hạng IV  

26 Nguyễn Trọng Hải 24/12/1981 Nam 087081019185 Đo đạc bản đồ viên hạng IV  

27 Võ Như Thành 05/01/1974 Nam 040074003582 Đo đạc bản đồ viên hạng IV  

28 Nguyễn Trung Thiên 28/08/1989 Nam 042089007340 Đo đạc bản đồ viên hạng IV  

29 Phạm Thị Thuý 10/10/1996 Nữ 046196000156 Đo đạc bản đồ viên hạng IV  
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